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BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN
Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ, chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ, thiết bị lưu khóa bí mật và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh;
Căn cứ Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn, thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
[bookmark: loai_1_name]Căn cứ Nghị định số 68/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định về chữ ký số chuyên dùng công vụ.
Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ, chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ, thiết bị lưu khóa bí mật và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ tại Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là dự thảo Quyết định ban hành Quy chế); đồng thời tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế, cụ thể như sau:
1. Tổ chức lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử Thành phố (theo công văn số 2033/SKHCN-CĐS ngày 12 tháng 3 năm 2026 của Sở Khoa học và Công nghệ). Thời gian bắt đầu lấy ý kiến là ngày 16 tháng 3 năm 2026, đến hết ngày 26 tháng 3 năm 2026, số ý kiến nhận được là 0 ý kiến (Đính kèm đường dẫn: Tại đây)
2. Tổ chức lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ: 0 góp ý (Đính kèm đường dẫn: Tại đây)
3. Tổ chức lấy ý kiến Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ (theo Công văn số 2053/SKHCN-CĐS ngày 13 tháng 3 năm 2026) và được sự thống nhất của Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ theo công văn số 48-CV/ĐU ngày 18 tháng 3 năm 2026.
4. Tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị Thành phố tại công văn số 1896/SKHCN-CĐS ngày 09 tháng 3 năm 2026; Công văn số 2494/SKHCN-CĐS ngày 24 tháng 3 năm 2026 đề nghị các đơn vị có ý góp ý đối với hồ sơ dự thảo văn bản, trong đó:
· Sở Tài chính có ý kiến về nguồn tài chính; và các nội dung khác của hồ sơ dự thảo văn bản (Sở Tài chính đã có ý kiến tại Công văn số 7478/STC-HCSN ngày 27 tháng 3 năm 2026).
· Sở Nội vụ có ý kiến về việc phân cấp, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp và nguồn nhân lực (Sở Nội vụ có ý kiến tại Công văn số 5598/SNV-VP ngày 06 tháng 4 năm 2026). 
· Sở Tư pháp có ý kiến về tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất với hệ thống pháp luật (Sở Tư pháp đã có ý kiến tại Công văn số 2648/STP-VB ngày 17 tháng 3 năm 2026)
· Các cơ quan, đơn vị khác có ý kiến góp ý đối với hồ sơ dự thảo văn bản.
Đến ngày 06 tháng 4 năm 2026, Sở Khoa học và Công nghệ nhận được văn bản góp ý của 183 đơn vị, trong đó:
+ 171 đơn vị thống nhất đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ, chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ, thiết bị lưu khóa bí mật và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ tại Thành phố Hồ Chí Minh.
+ 12 đơn vị có ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ, chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ, thiết bị lưu khóa bí mật và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ tại Thành phố Hồ Chí Minh. 
(Đính kèm Phụ lục danh sách đơn vị)
Sở Khoa học và Công nghệ đã tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý của các đơn vị, bổ sung và hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ, chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ, thiết bị lưu khóa bí mật và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ tại Thành phố Hồ Chí Minh.
	Stt
	Tên đơn vị
	Ý kiến góp ý
	Nội dung tiếp thu, giải trình

	1
	Sở Nội vụ
	Thống nhất với nội dung dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy chế.
	Tiếp thu: Cơ quan soạn thảo ghi nhận ý kiến thống nhất của Sở Nội vụ.

	2
	Sở tài chính
	Về nội dung dự thảo: Thống nhất với nội dung hồ sơ Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế
	Tiếp thu: Cơ quan soạn thảo ghi nhận ý kiến thống nhất của Sở Tài chính

	
	
	Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm hoàn toàn về những nhận xét, đề xuất tại Dự thảo Tờ trình, Quyết định.
	Tiếp thu.

	3
	Sở Tư pháp
	Về thẩm quyền và cơ sở pháp lý: Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, trình bày lại cơ sở pháp lý ban hành văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND Thành phố thay vì UBND Thành phố để thống nhất với nội dung dự thảo.
	Tiếp thu, điều chỉnh. 


	
	
	Về việc bãi bỏ các văn bản cũ: Sở Tư pháp nhận thấy Chủ tịch UBND Thành phố (sau sáp nhập) không có thẩm quyền ban hành văn bản để bãi bỏ/thay thế Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương (cũ). Việc này thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố Hồ Chí Minh (mới)
	[bookmark: _GoBack]Tiếp thu: Cơ quan soạn thảo bỏ nội dung bãi bỏ Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND tại Điều 2 dự thảo Quyết định. Đồng thời, sẽ tham mưu UBND Thành phố ban hành văn bản hành chính riêng để bãi bỏ Quyết định 03/2021/QĐ-UBND đồng thời với việc xây dựng, trình dự thảo Quyết định quy chế mới.


	
	
	Về lấy ý kiến cơ quan Đảng: Đề nghị SKHCN rà soát, thực hiện báo cáo, xin ý kiến cơ quan Đảng có thẩm quyền đối với dự thảo theo Quy định số 178-QĐ/TW ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị.
	Tiếp thu: SKHCN đã tổ chức lấy ý kiến và nhận được sự thống nhất của Đảng ủy Sở KHCN tại Công văn số 48-CV/ĐU ngày 18/3/2026. Tiếp tục rà soát để báo cáo cấp có thẩm quyền của Đảng theo đúng quy định.

	
	
	Về đối tượng áp dụng: Đề nghị giải trình rõ cơ sở pháp lý và lý do vì sao dự thảo Quy chế lại “không áp dụng” đối với các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.
	Giải trình: 
· Về thẩm quyền và cơ sở pháp lý: Hiện nay, hoạt động quản lý và sử dụng chữ ký số của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được thực hiện thống nhất theo Hướng dẫn số 03-HD/VPTW ngày 04/6/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng. Theo đó, các đơn vị này vận hành dưới sự chỉ đạo, kiểm tra và quy định riêng biệt của hệ thống Đảng để đảm bảo tính đồng bộ trong toàn khối.
· Về hạ tầng kỹ thuật đặc thù: Khối cơ quan Đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội sử dụng hệ thống chứng thực và máy chủ xác thực CA riêng tại địa chỉ http://ca.dcs.vn, vận hành trên mạng thông tin diện rộng của Đảng, độc lập với hạ tầng mạng Internet của khối chính quyền.

	
	
	Về thể thức và kỹ thuật trình bày: Đề nghị xây dựng dự thảo theo Mẫu số 22 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP; rà soát cách dẫn chiếu văn bản QPPL theo Điều 68 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP.
	Tiếp thu, điều chỉnh.

	
	
	Về đánh giá nguồn tài chính: Đề nghị phối hợp với Sở Tài chính để bổ sung nội dung đánh giá về nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện sau khi Quyết định được ban hành
	Giải trình: Sở Tài chính đã có Công văn số 7478/STC-HCSN ngày 27/3/2026 cho ý kiến đối với nội dung liên quan lĩnh vực tài chính.

	4
	Sở Văn hóa và Thể thao
	Kiến nghị: Tại Điều 3 Quy chế: Bổ sung thêm các định nghĩa chuyên ngành về "Chữ ký số", "Chữ ký số chuyên dùng công vụ", "Chứng thư số", "Phần mềm ký số"... để các đơn vị dễ hiểu và thực hiện đúng.
	Tiếp thu một phần, điều chỉnh: Thống nhất bổ sung, làm rõ một số thuật ngữ cần thiết phục vụ việc áp dụng thống nhất Quy chế; tuy nhiên, đối với các thuật ngữ đã được quy định, giải thích đầy đủ tại Luật Giao dịch điện tử năm 2023, Nghị định số 68/2024/NĐ-CP và các văn bản pháp luật chuyên ngành, cơ quan soạn thảo không lặp lại toàn bộ nội dung định nghĩa nhằm tránh trùng lặp, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

	
	
	Kiến nghị: Chuyển nội dung "Nghiêm cấm các hành vi" tại khoản 3 Điều 5 vào Điều 15 "Các hành vi bị nghiêm cấm" để đảm bảo tính logic.
	Tiếp thu, điều chỉnh: Cơ quan soạn thảo dã điều chỉnh lại bố cục Điều 15 để tập trung toàn bộ các hành vi bị nghiêm cấm vào một điều khoản duy nhất nhằm thuận tiện cho việc tra cứu, thực hiện.

	
	
	Kiến nghị: Bổ sung điều khoản “Khen thưởng và xử lý vi phạm” nhằm khuyến khích tuân thủ và ngăn ngừa các hành vi trái quy định
	Tiếp thu, điều chỉnh: Đã bổ sung 01 Điều về Khen thưởng và Xử lý vi phạm tại Chương IV (Tổ chức thực hiện). Nội dung này phù hợp với quy định về trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ công chức trong xây dựng, thi hành pháp luật tại Điều 68 Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật 2025.

	5
	Sở Quy hoạch – Kiến trúc
	Đề xuất: Bổ sung thêm Luật An toàn thông tin mạng và Luật Bảo vệ bí mật nhà nước vào phần căn cứ pháp lý.
	Tiếp thu, điều chỉnh: Việc bổ sung các luật này là cần thiết vì chữ ký số chuyên dùng công vụ liên quan trực tiếp đến an toàn thông tin và bảo vệ các nội dung bí mật nhà nước trong giao dịch điện tử.

	
	
	Đề xuất: Tên cơ quan, tổ chức ban hành và số, ký hiệu văn bản: thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 30/2020/NĐ-CP
	Tiếp thu, điều chỉnh.

	
	
	Kiến nghị: Nghiên cứu lại quy định về hiệu lực thi hành “Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký” để đảm bảo đúng Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL.
	Tiếp thu, điều chỉnh: Theo quy định tại Điều 53 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VB QPPL) 2025 và Điều 5 Quy định ban hành kèm Quyết định 21/2025/QĐ-UBND, VB QPPL của chính quyền địa phương có hiệu lực không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày ký ban hành (trừ trường hợp rút gọn). Cơ quan soạn thảo đã sửa lại điều khoản hiệu lực cho đúng quy định.

	
	
	Kiến nghị: Đề nghị rà soát, lược bỏ các nội dung tại các Điều 4, 12, 13, 16 mang tính lặp lại chi tiết các quy định tại Nghị định số 68/2024/NĐ-CP và Nghị định số 30/2020/NĐ-CP; thay bằng việc dẫn chiếu áp dụng.
	Tiếp thu một phần: Cơ quan soạn thảo thực hiện dẫn chiếu trực tiếp đến các Phụ lục kỹ thuật của Nghị định 30/2020/NĐ-CP và Nghị định 68/2024/NĐ-CP. Việc này giúp Quy chế luôn đảm bảo tính chuẩn hóa với quy định của Chính phủ, đồng thời giúp các thuê bao tra cứu tiêu chuẩn kỹ thuật mới một cách thống nhất.

	6
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Kiến nghị: Đối với khoản 1 Điều 7: Đề nghị bổ sung thời hạn ủy quyền trong văn bản ủy quyền để đảm bảo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 14 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025.
	Tiếp thu, điều chỉnh.

	
	
	Kiến nghị: Khoản 2 Điều 11: Bổ sung chi tiết các trường hợp tạm ngừng hoặc thu hồi chứng thư số như: thiết bị lưu khóa bí mật bị mất, hư hỏng, lộ khóa, nghi ngờ bị truy cập trái phép; người dùng nghỉ việc, nghỉ hưu, chuyển công tác, thay đổi chức vụ/vị trí không còn thẩm quyền sử dụng chữ ký số.
	Tiếp thu, điều chỉnh: Nội dung này giúp cụ thể hóa các trường hợp thu hồi thực tế, phù hợp với quy định tại Điều 17 Nghị định số 68/2024/NĐ-CP. Việc bổ sung này giúp các cơ quan quản lý trực tiếp dễ dàng thực hiện trách nhiệm của mình khi có biến động về nhân sự hoặc sự cố kỹ thuật.

	
	
	Kiến nghị: Đề nghị làm rõ quy trình: Cơ quan quản lý trực tiếp phải gửi văn bản điện tử đề nghị tạm ngừng/thu hồi đến Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin; thực hiện thu hồi trước khi bàn giao công việc và đăng ký cấp mới tại đơn vị mới nếu cá nhân tiếp tục công tác.
	Tiếp thu, điều chỉnh: Cơ quan soạn thảo đã bổ sung các bước quy trình này vào Chương III của Quy chế để đảm bảo việc quản lý vòng đời chứng thư số được xuyên suốt và an toàn. Quy trình này cũng hoàn toàn tương thích với các mẫu biểu và thủ tục tại Nghị định 68/2024/NĐ-CP.

	7
	Sở Y tế
	Đề xuất: Bổ sung tại điểm a khoản 4 Điều 13 quy định: Đối với văn bản điện tử chứa bí mật nhà nước độ “Mật”, “Tối mật”, việc gửi và nhận phải thực hiện trên Hệ thống quản lý văn bản điện tử bí mật nhà nước.
	Tiếp thu, điều chỉnh.

	8
	Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú
	Đề xuất bổ sung chức năng cho phép lãnh đạo cơ quan theo dõi các văn bản đã ký số của cấp dưới để giám sát thẩm quyền ký.
	Không tiếp thu vì chức năng này đã được mở trên hệ thống, lãnh đạo đơn vị có thể theo dõi các văn bản đã ký số của cấp dưới qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành.

	
	
	Đề nghị làm rõ tại khoản 2 Điều 2 về việc các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp phường có thuộc đối tượng áp dụng hay không.
	Giải trình: Tương tự ý kiến của Sở Tư pháp, các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được thực hiện thống nhất theo Hướng dẫn số 03-HD/VPTW ngày 04/6/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng. Theo đó, các đơn vị này vận hành dưới sự chỉ đạo, kiểm tra và quy định riêng biệt của hệ thống Đảng để đảm bảo tính đồng bộ trong toàn khối.


	9
	Đảng ủy phường Tân Phú
	Đề nghị làm rõ tại khoản 2 Điều 2 về việc các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp phường có thuộc đối tượng áp dụng hay không
	Giải trình: Tương tự ý kiến của Sở Tư pháp, các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được thực hiện thống nhất theo Hướng dẫn số 03-HD/VPTW ngày 04/6/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng. Theo đó, các đơn vị này vận hành dưới sự chỉ đạo, kiểm tra và quy định riêng biệt của hệ thống Đảng để đảm bảo tính đồng bộ trong toàn khối.


	10
	UBND phường Tân Định
	Đề nghị bổ sung phạm vi sử dụng chữ ký số trong giải quyết dịch vụ công trực tuyến tại Điều 5
	Tiếp thu: Việc này hoàn toàn phù hợp với mục tiêu chuyển đổi số và cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Thành phố.

	
	
	Đề nghị: Bổ sung quy trình thực hiện ký số chi tiết (soạn thảo, trình ký, ký số, phát hành) tại Chương III để đảm bảo thống nhất.
	Không tiếp thu. Vì các bước soạn thảo, trình ký đã được quy định cụ thể tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP và hướng dẫn kỹ thuật của Ban Cơ yếu, không cần lặp lại chi tiết trong Quy chế này.

	11
	UBND xã Trừ Văn Thố
	Đề nghị hướng dẫn chi tiết quy trình bàn giao và thu hồi thiết bị lưu khóa bí mật khi thay đổi nhân sự (nghỉ hưu, chuyển công tác) để tránh lỏng lẻo
	Không tiếp thu, vì: Dự thảo Quy chế đã quy định đầy đủ và chi tiết nội dung này tại khoản 2 Điều 11, theo đó xác định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý trực tiếp thuê bao phải thực hiện ngay các thủ tục đề nghị thu hồi thiết bị lưu khóa bí mật và chứng thư số khi người sử dụng nghỉ việc, nghỉ hưu; Đồng thời, quy trình về trách nhiệm tiếp nhận, bàn giao và quản lý thiết bị vật lý cũng đã được cụ thể hóa tại Điều 8 và Điều 9. Các quy định này đảm bảo sự chặt chẽ trong việc quản lý vòng đời chứng thư số và thiết bị, tuân thủ đúng quy định tại các Điều 17, 18, 19 và 20 của Nghị định số 68/2024/NĐ-CP.

	
	
	Đề xuất tăng cường các lớp tập huấn chuyên sâu và xây dựng tài liệu hướng dẫn dạng video, cẩm nang điện tử riêng cho cán bộ cấp cơ sở
	Tiếp thu: Nội dung này đã được đưa vào Điều 18 về công tác đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật.

	12
	Trung tâm Chuyển đổi số TP
	Căn cứ công văn 48/TTCĐS-NTDLS và biên bản làm việc giữa Cục chứng thư số và BMTT và Trung tâm Chuyển đổi số TP ngày 27/6/2025: Xác định rõ nội dung về chức năng mà TTCĐS TP được uỷ quyền trong công tác quản lý chữ ký số công vụ: “thực hiện gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ, khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật cho các thuê bao thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh” theo quy định tại Nghị định số 68/2024/NĐ-CP
	Không tiếp thu, vì: Nội dung về thẩm quyền quản lý, gia hạn, thay đổi thông tin chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ và khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật đã được quy định tại Nghị định số 68/2024/NĐ-CP và thuộc thẩm quyền của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ theo phân cấp của Ban Cơ yếu Chính phủ.
Cơ quan soạn thảo không đưa “Biên bản làm việc” vào nội dung Quy chế vì đây là văn bản phối hợp hành chính, có tính pháp lý không ổn định và dễ bị thay thế. Để đảm bảo tính linh hoạt, dự thảo Quy chế đã quy định Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ theo sự ủy quyền của UBND Thành phố và Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin.
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PHỤ LỤC
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CÓ VĂN BẢN GÓP Ý DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG CÔNG VỤ, CHỨNG THƯ CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG CÔNG VỤ, THIẾT BỊ LƯU KHÓA BÍ MẬT VÀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG CÔNG VỤ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	STT
	Tên đơn vị
	Văn bản số
	Thống nhất
	Có ý kiến góp ý

	1 
	Sở Nội vụ
	5598/SNV-VP
	
	x

	2 
	Sở tài chính
	7478/STC-HCSN
	
	x

	3 
	Sở Tư pháp
	2648/STP-VB
	
	x

	4 
	Sở Văn hóa và Thể thao
	3340/SVHTT-VP
	
	x

	5 
	Sở Quy hoạch – Kiến trúc
	1746/SQHKT-THUDCNS
	
	x

	6 
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	6710/STNMT-TTCĐS
	
	x

	7 
	Sở Y tế
	3649/SYT-VP
	
	x

	8 
	Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú
	317-CV/ĐU
	
	x

	9 
	Đảng ủy phường Tân Phú
	379-CV/ĐU
	
	x

	10 
	UBND phường Tân Định
	622/UBND-VHXH
	
	x

	11 
	UBND xã Trừ Văn Thố
	355/UBND-CĐS
	
	x

	12 
	Trung tâm Chuyển đổi số TP
	
	
	x

	13 
	Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh
	159-CV/HNDT
	x
	Không

	14 
	Hội đồng nhân dân phường Chợ Quán
	02/HĐND
	x
	Không

	15 
	Ủy ban nhân dân phường Linh Xuân
	591/UBND-VHXH
	x
	Không

	16 
	Hội đồng nhân dân phường Bà Rịa
	06/HĐND-VP
	x
	Không

	17 
	UBND phường Tân Tạo
	831/UBND
	x
	Không

	18 
	UBND phường Trung Mỹ Tây
	1050/UBND-VHXH
	x
	Không

	19 
	UBND phường Tân Uyên
	1051/UBND-VX
	x
	Không

	20 
	UBND phường Thới An
	1127/UBND-VHXH
	x
	Không

	21 
	Sở An toàn thực phẩm
	1129/SATTP-VPS
	x
	Không

	22 
	UBND phường Bình Đông
	1154/UBND-HCC
	x
	Không

	23 
	UBND xã Thái Mỹ
	1157/UBND-VHXH
	x
	Không

	24 
	Ủy ban MTTQ VN xã Vĩnh Lộc
	119/MTTQ-BTT
	x
	Không

	25 
	UBND xã Bình Chánh
	419/UBND-VHXH
	x
	Không

	26 
	Hội đồng nhân dân phường Tân Sơn Nhất
	12/HĐND
	x
	Không

	27 
	UBND xã Kim Long
	613/UBND-VHXH
	x
	Không

	28 
	UBND phường Phước Thắng
	1137/UBND-VP
	x
	Không

	29 
	UBND xã Phú Hòa Đông
	1359/UBND-VP
	x
	Không

	30 
	UBND phường Cát Lái
	652/UBND-VP
	x
	Không

	31 
	UBND phường Bình Trị Đông
	1231/UBND
	x
	Không

	32 
	Đảng ủy xã Nhuận Đức (về Chữ ký số)
	204-CV/ĐU
	x
	Không

	33 
	Phòng Văn hóa - Xã hội phường Thuận Giao
	205/PVHXH-TH
	x
	Không

	34 
	Ủy ban MTTQ VN phường Bình Tiên
	248/MTTQ-BTT
	x
	Không

	35 
	Đảng ủy phường Bình Tây
	267-CV/ĐU
	x
	Không

	36 
	Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC)
	285/ITPC-VP
	x
	Không

	37 
	Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hòa Bình
	373/VHXH
	x
	Không

	38 
	Đảng ủy phường Rạch Dừa
	385-CV/ĐU
	x
	Không

	39 
	UBND phường Bà Rịa
	1107/UBND-VP
	x
	Không

	40 
	Đảng ủy xã Kim Long
	413-CV/ĐU
	x
	Không

	41 
	UBND phường Xóm Chiếu
	437/UBND-VX
	x
	Không

	42 
	UBND phường An Đông
	442/UBND-VP
	x
	Không

	43 
	UBND phường An Phú
	458/UBND-VX
	x
	Không

	44 
	UBND phường Xuân Hòa
	506/UBND-VHXH
	x
	Không

	45 
	UBND phường Cầu Kiệu
	507/UBND
	x
	Không

	46 
	Ban Quản lý Đường sắt đô thị
	548/BQLĐSĐT-VP
	x
	Không

	47 
	UBND phường Lái Thiêu
	563/UBND-VX
	x
	Không

	48 
	UBND phường Cầu Ông Lãnh
	572/UBND-VP
	x
	Không

	49 
	UBND phường Đức Nhuận
	595/UBND-VHXH
	x
	Không

	50 
	UBND phường Phú Định
	598/UBND-PVHXH
	x
	Không

	51 
	UBND phường Long Phước
	1030/UBND-VHXH
	x
	Không

	52 
	Phòng Văn hóa - Xã hội phường Nhiêu Lộc
	63/VHXH
	x
	Không

	53 
	UBND phường Tân Sơn Nhất
	675/UBND-VHXH
	x
	Không

	54 
	UBND phường Phước Long
	682/UBND-VHXH
	x
	Không

	55 
	Phòng Văn hóa - Xã hội phường Phú Thạnh
	706/VHXH
	x
	Không

	56 
	Sở Du lịch
	732/SDL-VP
	x
	Không

	57 
	UBND phường Diên Hồng
	835/UBND-VP
	x
	Không

	58 
	UBND phường Tây Nam
	843/UBND-VX
	x
	Không

	59 
	UBND phường Gò Vấp
	884/UBND
	x
	Không

	60 
	UBND xã Hòa Hiệp
	904/UBND-VHXH
	x
	Không

	61 
	UBND phường Bình Thới
	925/UBND-VHXH
	x
	Không

	62 
	UBND xã Bình Mỹ
	1368/UBND
	x
	Không

	63 
	UBND phường Hòa Hưng
	757/UBND-VP
	x
	Không

	64 
	Sở Dân tộc và Tôn giáo
	697/SDTTG-KTPCHTQT
	x
	Không

	65 
	UBND xã Bàu Bàng
	559/UBND-VX
	x
	Không

	66 
	UBND phường Tân Phước
	712/UBND-VHXH
	x
	Không

	67 
	Ban Thường trực UB MTTQ VN phường An Đông
	160/MTTQ-BTT
	x
	Không

	68 
	Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh
	2166/BTL-TM
	x
	Không

	69 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	2229/SGDĐT-VP
	x
	Không

	70 
	Sở Công Thương
	2662/SCT-VP
	x
	Không

	71 
	Sở Tài chính
	6779/STC-CNTT
	x
	Không

	72 
	Sở Xây dựng
	8906/SXD-VP
	x
	Không

	73 
	Đảng ủy phường Long Phước
	276-CV/ĐU
	x
	Không

	74 
	Văn phòng Đảng ủy phường Long Trường
	80-CV/VPĐU
	x
	Không

	75 
	Đảng ủy phường Tân Định
	234-CV/ĐU
	x
	Không

	76 
	Văn phòng Đảng ủy phường Khánh Hội
	104-CV/VPĐU
	x
	Không

	77 
	Đảng ủy phường Tân Hưng
	278-CV/ĐU
	x
	Không

	78 
	Đảng ủy phường Phú Thọ
	331-CV/ĐU
	x
	Không

	79 
	Đảng ủy phường Minh Phụng
	233-CV/ĐU
	x
	Không

	80 
	Đảng ủy phường An Phú Đông
	273-CV/ĐU
	x
	Không

	81 
	Đảng ủy phường Gia Định
	138-CV/ĐU
	x
	Không

	82 
	Đảng ủy phường Thạnh Mỹ Tây
	159-CV/ĐU
	x
	Không

	83 
	Đảng ủy phường Tân Sơn Nhất
	390-CV/ĐU
	x
	Không

	84 
	Văn phòng Đảng ủy phường Bảy Hiền
	84-CV/VPĐU
	x
	Không

	85 
	Đảng ủy phường Phú Thọ Hòa
	236-CV/ĐU
	x
	Không

	86 
	Đảng ủy xã An Nhơn Tây
	282-CV/ĐU
	x
	Không

	87 
	Đảng ủy xã Thái Mỹ
	249-CV/ĐU
	x
	Không

	88 
	Đảng ủy xã Bình Khánh
	210-CV/ĐU
	x
	Không

	89 
	Đảng ủy xã Hiệp Phước
	266-CV/ĐU
	x
	Không

	90 
	Đảng ủy phường Phước Thắng
	334-CV/ĐU
	x
	Không

	91 
	Đảng ủy phường Tân Hải
	228-CV/ĐU
	x
	Không

	92 
	Đảng ủy xã Ngãi Giao
	490-CV/ĐU
	x
	Không

	93 
	Đảng ủy xã Xuân Sơn
	637-CV/ĐU
	x
	Không

	94 
	Đảng ủy xã Bình Châu
	325-CV/ĐU
	x
	Không

	95 
	Đảng ủy phường Bình Hòa
	513-CV/ĐU
	x
	Không

	96 
	Đảng ủy phường Bình Dương
	275-CV/ĐU
	x
	Không

	97 
	Đảng ủy phường Chánh Hiệp
	229-CV/ĐU
	x
	Không

	98 
	Đảng ủy phường Thủ Dầu Một
	291-CV/ĐU
	x
	Không

	99 
	Đảng ủy phường Vĩnh Tân
	138-CV/ĐU
	x
	Không

	100 
	Đảng ủy phường Tân Hiệp
	202-CV/ĐU
	x
	Không

	101 
	Đảng ủy phường Long Nguyên
	238-CV/ĐU
	x
	Không

	102 
	Đảng ủy xã Thường Tân
	163-CV/ĐU
	x
	Không

	103 
	Đảng ủy xã An Long
	203-CV/ĐU
	x
	Không

	104 
	Ủy ban nhân dân phường Tân Hải
	599/UBND-VP
	
	

	105 
	Đảng ủy xã Phước Thành
	153-CV/ĐU
	x
	Không

	106 
	
Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Tân
	373/UBND-VHXH
	
	

	107 
	Đảng ủy xã Đông Thạnh
	425-CV/ĐU
	x
	Không

	108 
	Ban Thường trực UB MTTQ VN xã Bàu Lâm
	108/MTTQ-BTT
	x
	Không

	109 
	UBND phường Bình Cơ
	502/UBND-PVHXH
	x
	Không

	110 
	UBND xã An Long
	333/UBND-VX
	x
	Không

	111 
	UBND xã Bình Mỹ
	1368/UBND
	x
	Không

	112 
	UBND xã Hồ Tràm
	841/UBND-VP
	x
	Không

	113 
	UBND xã Cần Giờ
	1591/UBND
	x
	Không

	114 
	UBND xã Phước Hải
	2263/UBND-VHXH
	x
	Không

	115 
	UBND phường Bình Tân
	955/UBND
	x
	Không

	116 
	UBND phường Bình Tiên
	740/UBND-TTPVHCC
	x
	Không

	117 
	UBND phường Bình Tây
	559/UBND-VP
	x
	Không

	118 
	UBND phường Khánh Hội
	390/UBND-VHXH
	x
	Không

	119 
	UBND phường Sài Gòn
	832/UBND-VHXH
	x
	Không

	120 
	UBND xã Thường Tân
	391/UBND-VX
	x
	Không

	121 
	UBND phường Long Phước
	964/UBND-VP
	x
	Không

	122 
	Ban Thường trực UBMTTQ VN Xã Hiệp Phước
	138/MTTQ-BTT
	x
	Không

	123 
	UBND phường Tam Long
	1670/UBND-VHXH
	x
	Không

	124 
	UBND phường Phú Nhuận
	404/UBND
	x
	Không

	125 
	UBND phường Gia Định
	797/UBND-VHXH
	x
	Không

	126 
	Ban Thường trực UBMTTQ VN phường Phước Thắng
	49/MTTQ-BTT
	x
	Không

	127 
	UBND phường Tân Thuận
	1023/UBND-VP
	x
	Không

	128 
	UBND phường Long Bình
	531/UBND-VHXH
	x
	Không

	129 
	UBND phường Tăng Nhơn Phú
	696/UBND-VP
	x
	Không

	130 
	UBND xã Phước Thành
	465/UBND-CĐS
	x
	Không

	131 
	UBND phường Bình Dương
	570/UBND-VP
	x
	Không

	132 
	Ban Thường trực UBMTTQ VN phường Linh Xuân
	18/MTTQ-BTT
	x
	Không

	133 
	Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM
	3447/BQL-THPC
	x
	Không

	134 
	Hội đồng nhân dân phường Tăng Nhơn Phú
	05/HĐND
	x
	Không

	135 
	UBND phường Đông Hưng Thuận
	706/UBND-VHXH
	x
	Không

	136 
	UBND xã Dầu Tiếng
	255/UBND-VX
	x
	Không

	137 
	Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh
	5629/VP-HCQT
	x
	Không

	138 
	UBND phường Phú Lâm
	542/UBND-VHXH
	x
	Không

	139 
	UBND phường Vĩnh Hội
	298/UBND-VX
	x
	Không

	140 
	UBND xã Nghĩa Thành
	713/UBND-VP
	x
	Không

	141 
	UBND xã Ngãi Giao (góp ý dự thảo Thư điện tử)
	974/UBND-VHXH
	x
	Không

	142 
	UBND phường Bình Trưng
	849/UBND-VHXH
	x
	Không

	143 
	UBND xã Bình Lợi
	415/UBND
	x
	Không

	144 
	UBND phường Tây Nam
	872/UBND-VX
	x
	Không

	145 
	UBND phường An Hội Đông
	911/UBND-VHXH
	x
	Không

	146 
	UBND xã Long Sơn (góp ý dự thảo Thư điện tử)
	791/UBND-VHXH
	x
	Không

	147 
	UBND xã Long Sơn (góp ý dự thảo Chữ ký số)
	762/UBND-VHXH
	x
	Không

	148 
	UBND xã Xuyên Mộc
	935/UBND-VP
	x
	Không

	149 
	UBND phường Long Nguyên
	387/UBND-VX
	x
	Không

	150 
	UBND phường Chợ Quán
	02/HĐND
	x
	Không

	151 
	UBND xã Ngãi Giao (góp ý dự thảo Chữ ký số)
	709/UBND-VP
	x
	Không

	152 
	UBND phường An Hội Tây
	1446/UBND
	x
	Không

	153 
	Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận
	234-CV/ĐU
	x
	Không

	154 
	Ban Thường trực UB MTTQ VN phường Chánh Hưng (CKS)
	95/MTTQ-BTT
	x
	Không

	155 
	Ban Thường trực UB MTTQ VN xã Nhuận Đức
	66/MTTQ-BTT
	x
	Không

	156 
	Ủy ban nhân dân phường Minh Phụng
	724/UBND-VP
	x
	Không

	157 
	Ủy ban nhân dân phường Phú Thuận
	1038/UBND-VHXH
	x
	Không

	158 
	Ủy ban nhân dân xã Long Sơn (Đợt 2)
	934/UBND-VHXH
	x
	Không

	159 
	Ủy ban nhân dân phường Chánh Phú Hòa
	339/UBND-VX
	x
	Không

	160 
	Ủy ban nhân dân xã Bàu Lâm
	934/UBND-VHXH
	x
	Không

	161 
	Ủy ban nhân dân xã Châu Pha
	1124/UBND-PVHXH
	x
	Không

	162 
	Ủy ban nhân dân xã Hiệp Phước
	475/UBND
	x
	Không

	163 
	Văn phòng HĐND và UBND xã Nhà Bè
	204/VP
	x
	Không

	164 
	Ủy ban nhân dân xã Bà Điểm
	1129/UBND
	x
	Không

	165 
	Ủy ban nhân dân phường Tân Mỹ
	1252/UBND-VHXH
	x
	Không

	166 
	Ủy ban nhân dân phường Tân Hiệp
	709/UBND-VHXH
	x
	Không

	167 
	Ủy ban nhân dân phường Phước Thắng
	1371/UBND-VP
	x
	Không

	168 
	Ủy ban nhân dân xã Long Điền
	2460/UBND-VHXH
	x
	Không

	169 
	Ủy ban nhân dân xã Minh Thạnh
	294/UBND-VX
	x
	Không

	170 
	Ủy ban nhân dân xã Ngãi Giao
	709/UBND-VP
	x
	Không

	171 
	Ủy ban nhân dân phường Bến Cát
	1524/UBND-VX
	x
	Không

	172 
	Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Hiệp
	1189/UBND-VHXH
	x
	Không

	173 
	Ủy ban nhân dân phường Bình Hưng Hòa
	1073/UBND
	x
	Không

	174 
	Ủy ban nhân dân phường Sài Gòn
	832/UBND-VHXH
	x
	Không

	175
	Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh
	690/TNXP-VP
	x
	Không

	176
	Sở Dân tộc và Tôn giáo
	697/SDTTG-KTPCHTQT
	x
	Không

	177
	Đảng ủy xã An Nhơn Tây
	282-CV/ĐU
	x
	Không

	178
	Đảng ủy xã Thái Mỹ
	249-CV/ĐU
	x
	Không

	179
	Đảng ủy xã Bình Khánh
	210-CV/ĐU
	x
	Không

	180
	Đảng ủy xã Hiệp Phước
	266-CV/ĐU
	x
	Không

	181
	Đảng ủy xã Ngãi Giao
	490-CV/ĐU
	x
	Không

	182
	Đảng ủy xã Xuân Sơn
	637-CV/ĐU
	x
	Không

	183
	Đảng ủy xã Bình Châu
	325-CV/ĐU
	x
	Không



